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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Vai trò của lĩnh vực trồng trọt là gì?
A. Tạo việc làm  cho người lao động              B. Thức ăn cho vật nuôi
C. Nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu     D. Tất cả các phương án trên. 
Câu 2: Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào
A. Đặc điểm của giống cây trồng .                        B. Chất lượng của hạt giống .
C. Kích thước của hạt giống .                                 D. Độ đồng đều của hạt 
Câu 3: Người lao động trong lĩnh vực trồng trọt có thể sử dụng dụng cụ nào sau đây?
A. Kính hiển vi         B. Máy phân tích mẫu vật         C. Cuốc   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Chuẩn bị hạt giống gồm có mấy bước?
A. 1                   B. 2                          C. 3                               D. 4
Câu 5: Người lao động làm việc trong lĩnh vực trồng trọt cần có mấy phẩm chất và năng lực chính?      
A. 1                   B. 2                                       C. 3                        D. 4
Câu 6: Chuẩn bị đất trồng gồm có mấy bước?
A. 1                            B. 2                         C. 3                   D. 4
Câu 7: Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?
A. Lúa                    B. Sắn                        C. Cam                                 D. Mồng tơi
Câu 8: Quy trình trồng trọt bao gồm mấy bước cơ bản?
A. 1                             B. 2                          C. 3                                   D. 4
B.PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Trồng trọt ở nước ta hiện nay đang thể hiện tốt vai trò nào?
Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người: gạo, khoai, rau, củ, quả..
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi: ngô, khoai, sắn, rau xanh...
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: mía, cà phê, bông...
Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu:gạo, cà phê, chè, hồ tiêu...
Câu 2: Hãy kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở nước ta.
Một số nhóm cây trồng phổ biến ở nước ta:
+ Cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn,...close
+ Cây ăn quả: cam, bưởi, táo, đào,...
+ Cây cây công nghiệp : bạch đằng, tùng,...  
+ Cây Rau và đỗ: rau lang, rau muống, bắp cải, xà lách, tía tô,...
+ Cây cảnh: hoa đào , hoa mai,... 
 + Cây lấy củ:cà rốt, khoai lang, khoai môn, sắn,,,,,
Câu 3: Hãy nêu một số phương thức trồng trọt ở việt nam
3.1 Độc canh: là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất

3.2 Xen canh: là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc hoặc cách một khoảng thời gian .

3.3 Luân canh: là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích, 

3.4 Tăng vụ: là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm.
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Rừng có vi trò như thế nào đối với đời sống của con người và sản xuất?
- Cung cấp khí oxygen cho con nguờivà động vật, - Chắn gió, chống cát di động ven biển.
- Bảo vệ độ phì nhiêu của đất, hạn chế xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt
- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và phục vụ nghiên cứu khoa học
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